
SỞ Y TẾ HÀ GIANG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

Số: /BV-KD
V/v đề nghị báo giá thiết bị y tế và hóa chất
phục vụ kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng

thiết bị y tế và hóa chất lần 3 năm 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Giang, ngày tháng 8 năm 2024

Kính gửi: Các công ty sản xuất, kinh doanh Thiết bị y tế, Vật tư xét
nghiệm, Hóa chất.

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;
Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ về

Quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về
lựa chọn nhà thầu;

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu
cung ứng Thiết bị y tế và hóa chất bổ sung lần 3 năm 2024 (Có Phụ lục kèm
theo). Để có căn cứ xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Bệnh viện đề nghị các
công ty cung cấp báo giá của hàng hóa trên (theo mẫu báo giá kèm theo).

- Thời gian báo giá: Trước 17h00 ngày 31/8/2024.
- Hình thức nhận báo giá:
+ Báo giá bằng văn bản, có chữ ký, họ tên, chức danh của người đại diện

và đóng dấu công ty gửi về địa chỉ: Khoa Dược - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà
Giang, Tổ 10 Phường Minh Khai, Thành phố Hà Giang. Điện thoại:
0976.334.981.

+ Bản file mềm gửi vào địa chỉ mail: hoangquocbao78@gmail.com.
Rất mong nhận được sự tham gia từ phía các công ty.
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cổng TTĐT Sở Y tế;
- Website bệnh viện;
- Lưu: VT, KD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Dũng



MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo Công văn số /BV-KD ngày tháng năm 2024 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang)

Công ty:…..
Địa chỉ: ……
Điện thoại:…..
Email:……
Mã số thuế:…..

BÁO GIÁ
THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT BỔ SUNG LẦN 3 NĂM 2024

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang chúng tôi Công ty…. Xin gửi tới Bệnh viện bản báo giá

các mặt hàng sau:
1. Báo giá Thiết bị y tế và hóa chất bổ sung lần 3 năm 2024

STT Tên hàng hóa
mời thầu

Tên hàng
hóa theo
QĐ

5086/the
o giấy
phép lưu
hành

Thông số kỹ thuật/Chủng loại, ký
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Đơn vị
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định,
ngày
tháng,
nơi
trúng
thầu

1
Đo hoạt độ CK
(Creatine
kinase)

Hóa chất dùng cho xét nghiệm
CK ; dải đo: 10-2000 U/L ;

phương pháp dựa trên khuyến nghị
của IFCC cho CK (NAC), bước
sóng 340/660 nM. Thành phần:
Immidazole (pH 6.5, 37°C) 100
mmol/L; NADP 2.0 mmol/L;
Glucose 20 mmol/L; Creatine
phosphate 30 mmol/L; N-
acetylcysteine 0.2 mmol/L;

Diadenosine pentaphosphate 0.01

Hộp 6
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mmol/L; G6P-DH ≥ 2.8 kU/L.
Hộp 4x22ml+4x4ml+4x6ml

2

Đo hoạt độ CK-
MB (Isozym
MB of Creatine
kinase)

Hóa chất dùng cho xét nghiệm
CK-MB ; dải đo: 10-2000 U/L ;

phương pháp: Enzymatic immuno-
inhibition (ức chế miễn dịch
enzym), Bước sóng 340 (nm).
Thành phần: Dung dịch đệm

Imidazole (pH 6.7) 100 mmol/L;
Diadenosine-pentaphosphate 0.01
mmol/L; Glucose 20 mmol/L;
G6P-DH ≥ 2.8 kU/L; Creatine
phosphate 30 mmol/L;N-
Acetylcysteine 0.2 mmol/L;

Kháng thể kháng tiểu đơn vị CK-
M thay đổi. Hộp

2x22ml+2x4ml+2x6ml

Hộp 8

3
Hóa chất dùng
cho xét nghiệm
Ethanol

Dải đo: 2.40 mg/dL - 300 mg/dL,
phương pháp đo: ALCOHOL
DEHYDROGENASE. Hộp

1x20ml+1x7ml

Hộp 12

4 Định lượng
HbA1c

Hóa chất dùng cho xét nghiệm
HbA1c , gồm chất hiệu chuẩn đi
kèm hóa chất; dải đo 4-15%;
phương pháp Turbidimetric

Immuno-inhibition. Thành phần
bao gồm: Chất chuẩn HbA1c:

Hemolysate (người và cừu) ; 0.9 %
tetradecyltrimethylammonium

Hộp 4
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bromide; Hba1c R1: Kháng thể
(cừu) kháng HbA1c người ≥0.5
mg/mL; Hba1c R2: HbA1c
Polyhapten ≥ 8 μg/mL; Lọ
Hemoglobin toàn phần R1:

Phosphate Buffer (pH 7.4 )0.02
mol/L. Hộp

2x37.5ml+2x7.5ml+2x34.5ml+5x
2mlcal

5

Dung dịch ly
giải hồng cầu
dùng cho xét
nghiệm HbA1c

Dung dịch ly giải hồng cầu dùng
cho xét nghiệm HbA1c. Thành

phần:Tetradeoyltrimethylammoniu
m bromid 9000 g/L. Hộp 1000ml

Hộp 2

6
Định lượng
Bilirubin trực
tiếp

Hóa chất dùng cho xét nghiệm
Bilirubin trực tiếp ; dải đo: 0–171
μmol/L ; phương pháp: DPD, bước
sóng 570 nM. Thành phần: 3,5
Dichlorophenyl diazonium

tetrafluoroborate 0.08 mmol/L.
Hộp 4x20ml+4x20ml

Hộp 3

7
Định lượng
Bilirubin toàn
phần

Hóa chất dùng cho xét nghiệm
định lượng bilirubin toàn phần;
Thành phần: Caffeine 2,1
mmol/L; 3,5 Dichlorophenyl

diazonium tetrafluoroborate 0.31
mmol/L; Surfactant; Phương pháp:

DPD; Dải tuyến tính: 0–513
µmol/L (0–30 mg/dL); Bước sóng:
540nm; Loại mẫu: Huyết thanh,
huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤

1,03%; Độ chụm toàn phần: CV ≤

Hộp 5
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2,59%. Hộp 4x15ml+4x15ml

8 NSE
Miễn dịch HPQ dạng kẹp, một

bước. Định lượng, dải đo: 0 - 200
µg/L. Hộp 100test

Hộp 20

9 Đầu côn dùng
một lần Đầu côn dùng một lần. 576cái/hộp Hộp 5

10 Cóng phản ứng Cóng phản ứng (Cuvettes). 1800
Cuvettes/túi Túi 5

11

Chỉ phẫu thuật
không tiêu
Nylon đơn sợi
số 3/0

Chỉ phẫu thuật không tiêu Nylon -
1 kim, đơn sợi, chất liệu

polyamide 6 hoặc polyamide 6.6.
Đường kính 3/0, dài ≥75cm, màu
đen. Kim làm bằng thép không gỉ
martensitic 420 loại tráng gương,
đầu tam giác ngược, dài 24mm,
cong 3/8C, thân kim không rãnh.
Kim không mắt, kim Premium.
Bao sơ cấp đạt về chỉ tiêu hàm
lượng kim loại nặng theo chuẩn
94/62/EC. Đạt tiêu chuẩn: ISO

9001:2015, ISO 13485:2016, ISO
14001:2015.

Tép/S
ợi 1.500

12 Lưỡi bào khớp
các cỡ

Lưỡi bào khớp đóng gói tiệt trùng,
dùng một lần, đường kính 4,2 mm
phù hợp với các tay bào có lưỡi
khóa tự động, tốc độ xoay từ 300
đến 5.000 vòng/ phút. Đạt tiêu

Cái 50



STT Tên hàng hóa
mời thầu

Tên hàng
hóa theo
QĐ

5086/the
o giấy
phép lưu
hành

Thông số kỹ thuật/Chủng loại, ký
mã hiệu

Mã hàng
hóa theo
5086

Số đăng
ký lưu
hành/
GPNK

Phân
loại
TTBYT

Quy
cách
đóng
gói

Hãng
sản
xuất/
Nước
sản xuất

Đơn vị
tính
theo
5086/g
iấy
phép
lưu
hành

Số
lượng

Đơn
giá

Thành
tiền

Thông tin đã
trúng thầu trong
vòng 12 tháng

Đơn
giá
trúng
thầu
tham
khảo

Quyết
định,
ngày
tháng,
nơi
trúng
thầu

chuẩn ISO

13 Lưỡi cắt đốt
bằng sóng radio

Lưỡi cắt đốt đơn cực bằng sóng
cao tần loại dùng một lần, với
vòng ceramic, đầu đốt được phủ
thép không gỉ, kích thước đường
kính 3mm, chiều dài ≥165mm, góc
nghiêng gồm 3 loại 45 độ, 90 độ,
180 độ, tay cầm có nút bấm để

điều khiển; dùng trong phẫu thuật
nội soi khớp vai, gối và khớp cổ

chân. Đạt tiêu chuẩn ISO

Cái 50

14
Dây nước dùng
cho phẫu thuật
nội soi khớp

Dây dẫn nước nội soi chạy bằng
máy dùng một lần. Đạt tiêu chuẩn

ISO.
Cái 50

15
Vít neo dây
chằng điều
chỉnh độ dài

Vít khóa chất liệu titanium, chiều
dài 12mm, chiều rộng 3,5mm. Dây
treo có thể điều chỉnh chiều dài.
Chỉ treo được làm từ chất liệu

Polyethylene trọng lượng phân tử
cao (UHMWPE), đường kính

khoảng 0,700 - 0,799mm, lực căng
1.400N. Đạt tiêu chuẩn ISO.

Cái 100

16 Bộ bơm xi
măng có bóng

- 02 Bóng nong thân đốt sống,
chiều dài ban đầu của bóng là

10mm/15mm/20mm, có hai điểm
cản quang kiểm soát độ sâu. Thể
tích tối đa lần lượt là 3cc/5cc/7cc,
đường kính tối đa khi bơm phồng

Bộ 20
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là 14mm/17mm/19mm. Tiêu
chuẩn ISO, FDA 510(k)

- 02 Bơm áp lực có đồng hồ đo áp
suất dạng Xi lanh có đồng hồ cơ
thể hiện áp lực, dung tích chứa
20ml. Tiêu chuẩn ISO, FDA

510(k)
- 02 Kim chọc dò cán chữ T, mũi
vát 1 bên. Chiều dài khả dụng (C)
115mm, tổng chiều dài ống (D)
136mm, đường kính 3mm.

- 02 Ống dẫn hướng dạng rỗng
nòng để dẫn mũi khoan, chiều dài
khả dụng (C) 160.5mm, tổng chiều
dài (D) 174.5mm, đường kính thân

ống 3.8mm. 2 Thanh định vị.
- 02 Kim mũi khoan tạo đường
hầm dạng vát, tổng chiều dài (D)
236mm, chiều dài khả dụng (C)
209mm, đường kính 3.5mm.
- 06 Kim chứa và chọc đẩy Xi
măng vào thân đốt sống. Tổng

chiều dài (C) 258mm, đường kính
3mm.

Xi măng xương kèm dung dịch
pha. Đóng gói bao gồm: 20g xi-
măng sinh học và 8.5g dung dịch

pha.
Thành phần bột Xi-măng: Poly-
methylmethacrylate: 7.70g;

Zirconium dioxide: 12.00g (60%);
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Benzoyl Peroxide: 0.30g; thành
phần dung dịch pha: Methyl

methacrylate (monomer) 8.436g,
N.N-dimethyl para toluidine

0.064g, hydroquinone 150ppm.
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE

17

Đinh nội tủy
rỗng nòng
xương chày đa
phương diện,
Chất liệu
Titanium

Đinh nội tủy xương chày rỗng
nòng, chất liệu titanium Alloy.
Đường kính gồm các loại 8.3, 9,
10, 11,5mm. Chiều dài đinh từ

260mm đến 420mm.

Cái 20

18

Đinh nội tủy
rỗng nòng
xương đùi đa
phương diện,
Chất liệu
Titanium

Đinh nội tủy xương đùi rỗng nòng,
chất liệu titanium Alloy. Đường
kính gồm các loại 9.5, 10, 11,

12mm. Chiều dài đinh từ 320mm
đến 440mm.

Cái 20

19
Cuộn nút mạch
não chiều dài từ
1-50 cm

Vòng xoắn nút mạch não có các
dạng hình cầu (3D) và hình xoắn
ốc 2D (Helix) được làm từ chất
liệu platinum, đường kính sợi coil
tăng dần từ 0.0115” đến 0.0145”,
chiều dài cuộn coil từ 1-50 cm.
Coil được cắt bằng cơ học, không
phụ thuộc vào nguồn điện. Đạt
tiêu chuẩn chất lượng: FDA

Cái 20

20
Cuộn nút mạch
não chiều dài từ
1-10cm

Vòng xoắn nút mạch não được làm
bằng chất liệu Platinum. Đường
kính ngoài 0.0108". Đường kính

Cái 20
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vòng coil sau khi thả có nhiều kích
cỡ khác nhau nằm trong khoảng từ
1-3.5mm, chiều dài từ 1-10cm
Coil được cắt bằng cơ học, không
phụ thuộc vào nguồn điện. Đạt tiêu
chuẩn chất lượng: FDA

Tổng số: 20 Mặt hàng

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ ngày…tháng…năm 2024.
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo
quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vị phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

…………., ngày tháng năm 2024
ĐẠI DIỆN CÔNG TY

[ ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
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